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LỜI N Ó I ĐẦU

Giáo trình Quản trị sản X'M ấ t và tác nghiệp do Bộ môn Quản 
trị doanh nghiệp quản lý xuất bản lần đầu tiên năm 1999, đã được 
tái bản vào năm 2002, 2004 và gần đây nhất là năm 2007. Sản xuất 
và tác nghiệp theo thời gian đã có sự thay đổi nhanh chóng và sâu 
sắc bời khoa học công nghệ với cuộc cách mạng công nshiệp số. 
Hơn nữa qua thực tiễn giảng dạy, các thầy cô trong nhóm Quản trị 
sản xuất và tác nghiệp và Bộ môn Quản trị doanh nghiệp cũng đã 
nhận thấy cần thiết phải bicn soạn lại giáo trình ngày càng hoàn 
thiện và phù hợp với xu hướng vận động của khoa học này trcn thế 
giới và những điều kiện hội nhập của Việt Nam.

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc Giáo trình Quản trị sản xuất 
và tác nghiệp xuất bản các lần trirớc do PGS.TS.Trương Đoàn Thể 
làm chủ bicn, kết hợp tham khảo có chọn lọc một số giáo trình 
Ọuản trị sản xuất và tác nghiệp mới được cập nhật, Bộ môn Quản 
trị doanh nghiệp cho biên soạn Giáo trình Quản trị tác nghiệp với 
mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Giáo 
trình Quản trị tác nghiệp được giới thiệu theo nghTa rộng là cả 
trong lĩnh vực sàn xuất và dịch vụ.

Lần bicn soạn này có 2 chương mới và một số nội dung đã 
được nghicn cứu. cân nhắc và bô sung vào như sau:

Chương 13. Bảo trì trong doanh nghiệp. Muốn tiến hành sản 
xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư mua sấm 
trang thiết bị phù hợp. Trang thiết bị đã được mua sắm, lắp đặt và 
đưa vào khai thác theo dòng thời gian sẽ hao mòn trcn cả phương 
điện hữu hình và vô hình, vấn  đề là làm sao để bảo đảm được độ
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tin cậy của trang thiết bị đáp ứng được ycu cầu của quá trinh san 
xuất? Thông qua những hình thức, cấp độ bảo trì khác nhau như 
bảo trì hiệu chỉnh, dự phòng, dự báo sẽ được giới thiệu trong lân 
biên soạn này. Hơn nữa vấn đề chi phí bào trì cũng được nghicn 
cứu và giới thiệu chi tiết. Có thể nói bảo tri là một trong nhừng nọi 
dung quan trọng cùa quản trị trang thiết bị nói ricng và quàn trị tác 
nghiệp nói chung.

Chương 14. Hệ thống JIT và hệ thống sàn xuất tinh gọn. Thực 
ra vấn đề này cũng đã ncu ra ở các lần bicn soạn trước. Nhưng tính 
độc lập và nội dung đầy đủ của nó chưa được thẻ hiện rồ. Đó là lý 
do để lần này chúng tôi đưa thành một chương mới độc lập. Một 
trong những xu hướng của quản trị tác nghiệp là xây dựng hệ 
thống sản xuất năng động, linh hoạt đáp ứng ngày càng tôt hơn nhu 
cầu của thị trường với sự biến đổi nhanh chóng đã được thê hiện ờ 
Chương 14. Theo nghTa chung nhẩt JIT và hệ thống sán xuất tinh 
gọn (LM) là việc quản trị tập trung vào giảm thiểu lãng phí để cải 
thiện toàn bộ quá trình sản xuất. Mục đích cùa việc tinh gọn quá 
trình sản xuất là gia tăng giá trị cho khách hàng dựa trên việc loại 
bò các loại lãng phí trong các công đoạn tạo ra hànc hóa từ lúc 
được sản xuất cho tới khi tiêu thụ. Tư tưỏng hệ thốns sàn xuất tinh 
gọn xuất hiện và phát triển vào những năm 1990 được ví như “cồ 
máy làm thay đồi cả thế giới”. Ngày nay tư tưởng này còn đươc 
phát triển rộim hơn nữa, không chi dừng lại ờ sàn xuất tinh gọn mà 
còn là doanh nghiệp tinh gọn, tư duy tinh gọn.

Một số nội dung cũng được bổ sung, điều chình và hoàn thiên 
so với các lần bicn soạn trước. Những nội dung nổi bật như vấn đề 
vận dụng lý thuyết đường cong kinh nghiệm trona quyết định lưa 
chọn công suất cùa doanh nghiệp. Chương Bố trí sàn xuất trong
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doanh nghiệp được vận dụng trong một số trường hợp đặc thù như 
bố trí văn phòng, cửa hàng thương mại. Quản trị dự án sản xuất thể 
hiện khía cạnh vận dụng và định lượng với các công cụ như sơ đồ 
GANTT, PERT. Chương Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu 
(MRP) được phát triển mở rộng là hoạch định nguồn lực cùa doanh 
nghiệp (ERP). Trong điều kiện phát triển cùa cuộc cách mạng số 
thì nội dung ERP đã và đang trờ thành một công cụ quản trị ngày 
càng được các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư thỏa đáng để vận 
dụng trong thực tiễn. Theo nghĩa chung nhất ERP được hiểu là một 
phần mềm máy tính mờ rộng của hệ thống MRP nhàm giúp doanh 
nghiệp quản trị những hoạt động sản xuất kinh doanh và chia sẻ 
thông tin giữa các đơn vị có liên quan như kế toán, phân tích tài 
chính, quản trị mua hàng, quản trị nhân sự, theo dõi bán hàng. Có 
thể nói ERP là hệ thống tích hợp và kết nối có hiệu quả nhiều mặt 
quản trị quan trọng trong doanh nghiệp.

Nội dung năng suất với những chỉ tiêu đo lường và đánh giá 
cụ thể được chuyển xuống Chương Quản trị chất lượng, vấn  đề 
năng suất và chất lượng sản phẩm/dịch vụ luôn đi liền với nhau 
trong doanh nghiệp.

Với chương Quản trị hàng dự trừ được bổ sung và hoàn thiện 
thêm một số nội dung như mô hình lô sản xuất kinh tế (EPL). Thực 
ra đây là một biến thái của mô hình POQ, nhung dù sao nó mang 
sắc thái riêng nên đã được tách ra thành một mô hình độc lập. 
Ngoài ra vấn đề dự trừ an toàn cũng được giới thiệu trong lần biên 
soạn này.

Chương 4 được tập trung chù yếu vào nội dung hoạch định 
công suất cùa doanh nghiệp, đây là một trong nhũng quyết định 
chiến lược sản xuất quan trọng trong doanh nghiệp. Nội dung lựa
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chọn quá trình được kết hợp và giới thiệu ờ chương 3. Bời vi thiet 
kế sản phẩm và thiết kể quá trình có những nội dung tương đông- 
Hơn nữa một xu hướng mới hiện nay là thực hiện thiết kê đông 
thời, sản phẩm và quá trình đang được vận dụng và phát huy hiệu 
quả trên thế giới. Với nội dung giới thiệu các loại quá trình, lân 
biên soạn này đã giới thiệu bổ sung cách tiêp cận phân loại quá 
trình theo quan hệ với khách hàng, đây là nội dung thể hiện rõ xu 
hướng của quản trị sản xuất và dịch vụ là hướng vào khách hàng.

Giáo trình Quản trị tác nghiệp được bicn soạn với sự tham 
gia của các tác giả sau:

TS.Trương Đức Lực bicn soạn các chương 1,4, 10 và là đồng 
chù bicn

ThS. Nguyễn Đình Trung bicn soạn các chương 6, 7, 8, 12, 13, 
14 và là đồng chù bicn.

ThS.Mai Xuân Được bicn soạn các chương 2, 9, 11.
ThS.Trần Thị Thạch Licn biên soạn chương 5.
ThS.Nguyễn Kế Nghĩa biên soạn chương 3.

TS.Trương Đức Lực và Th.s.Nguyễn Đình Trung là đồng chủ 
biên cùa lần bicn soạn này.

Nhóm tác giả xin cảm ơn Hội đồng khoa học Khoa Quản tri 
kinh doanh đã có những ý kiến đóng góp bổ ích cho lần xuất bản 
Giáo trình Quản trị tác nghiệp này. Đồng thời chúnc tôi cũng xin 
cám ơn sự đóng góp của Bộ môn Quàn trị doanh nehiệp trong lần 
biên soạn mới.

Chúng tôi xin cám ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc TSTrầ 
Kim Hào với tư cách là phản biện của Giáo trình Quàn tri t ’ 
nghiệp đã đọc và có những góp ý cụ thể và hữu ích nhằm hoà 
thiện hơn nữa của lần xuất bản này. Ngoài ra chúng tôi cũng cá
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ơn PGS.TS.Lê Công Hoa đã đọc và có những góp ý cụ thể cho 
Giáo trình Quản trị tác nghiệp.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng Giảo trình Quản trị tác 
nghiệp không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Mong 
nhận được sự góp ý và cộng tác của bạn đọc để Giáo trình ngày 
càng hoàn thiện hơn.

NHÓM TÁC GIẢ
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Chường 1. Giói thiệu chung về quản trị TN

Chương I 
GIỚI THIỆU CHUNG VE 
QUÀN TRỊ TẢC NGHIỆP

Khi nói đến sản xuất nhiều người thường nghĩ tới những 
doanh nghiệp chế tạo hoặc sản xuất các sản phẩm vật chất cụ thể 
như bàn, ghế, tù,... và gắn liền với những hình ảnh của nhà máy, xi 
nghiệp, dây chuyền sản xuất. Trong quá khứ, vấn đề này chỉ được 
thực hiện riêng biệt trong việc quản lý sản xuất. Trong những năm 
gầri đây, phạm vi của việc tổ chức điều hành sản xuất được mở 
rộng, có thể doanh nghiệp vừa sản xuất sản phẩm dưới dạng vật 
chất thuần túy lại vừa có những hoạt động khác dưới dạng phi vật 
chất. Vì vậy quan niệm về sản xuất phải được hiểu theo nghĩa 
rộng, nó bao gồm cả hoạt động tạo ra sản phẩm hoặc quá trình 
cung cấp dịch vụ và có thể gọi là quản trị tác nghiệp. Vậy quản trị 
tác nghiệp là gì? Nội dung cùa quản trị tác nghiệp bao gồm những 
hoạt động gì? Quản trị tác nghiệp có vai trò như thế nào trong 
doanh nghiệp? Quản trị tác nghiệp có mối quan hệ như thế nào với 
các chức năng quản trị khác. Chương này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ 
và trả lời những câu hỏi trcn.

I. THỤC CHẤT QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP

1. Khái niệm quản trị tác nghiệp

Doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế thực hiện các hoạt động 
sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ thỏa mãn 
nhu cầu thị trường và thu được lợi nhuận. Doanh nghiệp là một hệ


